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QUYẾT ĐỊNH 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 87/2001/QĐ-TTG NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHOÁN THU, KHOÁN CHI TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Nghị định số 38/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
Căn cứ Nghị định số 52/CP ngày 16 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Truyền hình Việt Nam;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Đài Truyền hình Việt Nam được Ngân sách nhà nước cấp kinh phí để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Toàn bộ các khoản thu phát sinh từ hoạt động quảng cáo trên truyền hình và các khoản thu dịch vụ khác phải nộp Ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành. 

Đài Truyền hình Việt Nam được thực hiện thí điểm khoán thu, khoán chi tài chính trong hai năm (2001 - 2002) theo nguyên tắc để lại các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước từ hoạt động của Đài theo hình thức ghi thu, ghi chi, bao gồm cả số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động quảng cáo trên truyền hình và các hoạt động dịch vụ khác.

Điều 2. Việc thực hiện thí điểm khoán thu, khoán chi tài chính của Đài Truyền hình Việt Nam phải bảo đảm các mục đích, yêu cầu sau đây :

1. Hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đài theo quy định của Chính phủ.

2. Thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, các văn bản hướng dẫn Luật và các quy định khác về hoạt động báo chí.

3. Thực hiện thu theo đúng chế độ quy định. Sử dụng tiết kiệm các khoản kinh phí được Nhà nước đầu tư cho hoạt động truyền hình, tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao thu nhập của người lao động.

4. Thực hiện công khai tài chính theo quy định.

Điều 3. Mức khoán thu, khoán chi cho Đài Truyền hình Việt Nam trong hai năm (2001 - 2002) như sau:

1. Mức khoán thu là 230 tỷ đồng/năm; trong đó bao gồm cả số thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

2. Mức khoán chi là 230 tỷ đồng/năm. Trong đó :

a) Mức khoán chi bao gồm các khoản chi cho các hoạt động thường xuyên của Đài Truyền hình Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Đài Truyền hình Việt Nam chủ động bố trí các khoản chi trong phạm vi nguồn thu thực tế hàng năm để chi cho các nội dung sau :

- Thanh toán tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, nhuận bút các khoản đóng góp đối với người lao động.

- Thanh toán các khoản chi nghiệp vụ phục vụ công tác chuyên môn.

- Mua sắm các loại vật tư, hàng hóa, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, trang thiết bị.

- Chi nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định hiện hành, trừ số thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ hoạt động quảng cáo trên truyền hình và các hoạt động dịch vụ khác.

- Chi khác có liên quan đến hoạt động quảng cáo trên truyền hình và các hoạt động dịch vụ khác.

b) Mức khoán chi nêu trên không bao gồm các nội dung sau đây :

- Chi nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động thu quảng cáo trên truyền hình và các hoạt động dịch vụ khác. 

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chi nghiên cứu khoa học đề tài chương trình cấp nhà nước, chi đào tạo tại các trường thuộc Đài Truyền hình Việt Nam quản lý. Các khoản chi này được ngân sách nhà nước cấp phát theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm.

Điều 4. Nhà nước quản lý biên chế đối với số cán bộ, công chức trong bộ máy quản lý khung của Đài Truyền hình Việt Nam. 

Đài Truyền hình Việt Nam được chủ động sắp xếp lại bộ máy (trừ việc lập thêm tổ chức mới trực thuộc Đài do cấp có thẩm quyền quyết định), tổ chức lao động và tuyển dụng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động để đáp ứng nhu cầu công việc. 

Điều 5. Đài Truyền hình Việt Nam được vận dụng quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tiền lương, thu nhập đối với doanh nghiệp nhà nước để xác định việc chi trả tiền lương, tiền công cho cán bộ, công nhân viên (kể cả số lao động theo hợp đồng).

Điều 6. Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được giao khoán để thực hiện nhiệm vụ được nhà nước giao trên cơ sở chế độ chi tiêu hiện hành và đặc điểm hoạt động thực tế của Đài. 

Điều 7. Đài Truyền hình Việt Nam được sử dụng các khoản kinh phí do tăng thu, tiết kiệm chi để chi cho các nội dung sau :

1. Đối với khoản kinh phí do tiết kiệm chi được sử dụng như sau:

a) Tăng tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, nhuận bút, các khoản đóng góp đối với người lao động;

b) Mua sắm trang thiết bị, tăng cường cơ sở vật chất của Đài;

c) Trích 2 quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa bằng 3 tháng tiền lương, tiền công thực tế bình quân của cán bộ, công nhân viên của Đài;

d) Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác truyền hình (đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên, hỗ trợ sáng tác kịch bản truyền hình, thưởng cho các chương trình truyền hình đạt giải tại các cuộc liên hoan);

đ) Chi hỗ trợ thêm ngoài chế độ Nhà nước quy định về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức dôi ra do thực hiện sắp xếp lại tổ chức, tăng năng suất lao động.

2. Đối với kinh phí do tăng thu được sử dụng theo thứ tự như sau:

a) Đầu tư xây dựng cơ bản tối thiểu 70%;

b) Số còn lại được bổ sung chi cho các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này.

Mức chi cụ thể cho các nội dung quy định tại Khoản 1 và điểm b, Khoản 2 Điều này do Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam quyết định. 

Số kinh phí do tăng thu, tiết kiệm chi sau khi bảo đảm nhiệm vụ chi được quy định tại Điều này, nếu không chi hết trong năm được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.

Điều 8. Trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan :

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm: 

ưa) Xây dựng quy chế tạm thời về việc lập dự toán, cấp phát, quản lý chi tiêu, thanh quyết toán tài chính, quản lý tài sản, kiểm tra tài chính; 

b) Phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Văn hoá - Thông tin kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và khoán thu, khoán chi của Đài Truyền hình Việt Nam vào cuối năm 2002; trên cơ sở đó rút kinh nghiệm thí điểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

c) Phối hợp với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc sử dụng dự toán ngân sách năm 2001 đã giao cho Đài Truyền hình Việt Nam phù hợp với cơ chế khoán theo Quyết định này.

2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn cơ chế sử dụng phần tăng thu so với mức khoán để chi đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường cơ sở vật chất của Đài Truyền hình Việt Nam.

3. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn về quản lý biên chế khung và phương án tinh giản biên chế. 

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn xây dựng định mức lao động, cơ chế quản lý tiền lương, tiền công và thu nhập đối với Đài Truyền hình Việt Nam.

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001.

Điều 10. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin và Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn, thi hành Quyết định này.

	 
	Nguyễn Tấn Dũng
(Đã ký)


 

